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1 0001 Bùi Thị Tú Anh 07/09/1982 Hà Tĩnh 7.0 4.0 5.0 3.0 4.75 Hỏng

2 0002 Nguyễn Từ Thế Bảo 24/03/1993 Đồng Tháp 8.0 3.0 5.0 3.0 4.75 Hỏng

3 0003 Nguyễn Văn Doanh 01/07/1991 Bạc Liêu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Hỏng

4 0004 Hồ Thị Mỹ Dung 31/08/1993 Đà Nẵng 6.0 6.0 5.0 0.0 4.25 Hỏng

5 0005 Tạ Kim Dung 15/01/1991 Sông Bé 5.0 5.0 3.0 3.0 4.00 Hỏng

6 0006 Nguyễn Thị Thùy Dung 10/04/1996 Hà Tĩnh 5.0 6.0 5.0 6.0 5.50 Đậu Trung bình

7 0007 Nguyễn Thị Dương 13/06/1996 Hải Dương 5.0 6.0 5.0 3.0 4.75 Hỏng

8 0008 Đặng Thị Mỹ Duyên 21/02/1996 Lâm Đồng 7.0 6.0 5.0 3.0 5.25 Đậu Trung bình

9 0009 Nguyễn Thị Phương Duyên 15/07/1996 Long An 5.0 5.0 3.0 6.0 4.75 Hỏng

10 0010 Phạm Thị Hà 26/08/1996 Lâm Đồng 6.0 6.0 5.0 3.0 5.00 Đậu Trung bình

11 0011 Nguyễn Thị Bích Hạnh 24/04/1995 Bình Định 4.0 6.0 5.0 3.0 4.50 Hỏng

12 0012 Võ Duy Hậu 27/11/1991 Tiền Giang 8.0 9.5 5.0 6.0 7.13 Đậu Trung bình

13 0013 Nguyễn Văn Hiệp 04/04/1992 Đắk Lắk 4.0 3.0 5.0 0.0 3.00 Hỏng

14 0014 Nguyễn An Hiếu 19/08/1988 Bình Định 4.0 2.5 3.0 3.0 3.13 Hỏng

15 0015 Đỗ Trung Hiếu 01/03/1993 Quảng Ngãi 4.0 4.0 5.0 3.0 4.00 Hỏng

16 0016 Lê Thị Thanh Hoa 03/12/1996 Quảng Nam 6.0 3.0 5.0 6.0 5.00 Đậu Trung bình

17 0017 Lê Thị Khánh Hòa 26/10/1988 Hà Tĩnh 5.0 4.0 5.0 3.0 4.25 Hỏng

18 0018 Trần Thị Ánh Hồng 22/10/1996 Sông Bé 4.0 4.0 5.0 3.0 4.00 Hỏng

19 0019 Mai Thị Huế 23/11/1994 Thanh Hóa 5.0 4.0 5.0 3.0 4.25 Hỏng

20 0020 Ngô Thị Hường 14/01/1996 Đồng Nai 6.0 6.0 5.0 6.0 5.75 Đậu Trung bình

21 0021 Trần Thị Ngọc Hưởng 23/04/1992 Gia Lai 0.0 6.0 5.0 6.0 4.25 Hỏng
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22 0022 Lê Da Huy 12/09/1995 Bình Định 6.0 6.0 5.0 6.0 5.75 Đậu Trung bình

23 0023 Lê Thị Ngọc Huyền 20/07/1993 Đồng Tháp 7.0 6.0 5.0 3.0 5.25 Đậu Trung bình

24 0024 Nguyễn Thị Huyền 15/08/1986 Hải Hưng 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Hỏng

25 0025 Trần Đình Lân 31/10/1994 Khánh Hòa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Hỏng

26 0026 Nguyễn Thị Lệ Liễu 20/10/1995 Quảng Ngãi 4.0 6.0 5.0 6.0 5.25 Đậu Trung bình

27 0027 Phạm Thị Kiều Linh 15/04/1995 Bình Định 7.0 6.0 5.0 3.0 5.25 Đậu Trung bình

28 0028 Huỳnh Thị Giao Linh 11/11/1996 Long An 5.0 5.0 5.0 8.0 5.75 Đậu Trung bình

29 0029 Trương Quỳnh Ái Linh 01/04/1994 Sông Bé 5.0 5.0 5.0 3.0 4.50 Hỏng

30 0030 Ngô Cẩm Loan 11/02/1995 Cà Mau 8.0 6.0 5.0 6.0 6.25 Đậu Trung bình

31 0031 Nguyễn Thi Kim Loan 04/12/1995 Đắk Lắk 6.0 5.0 5.0 6.0 5.50 Đậu Trung bình

32 0032 Trần Ngọc Loan 29/10/1995 Tp.Hồ Chí Minh 5.0 4.0 5.0 3.0 4.25 Hỏng

33 0033 Lê Hoàng Long 03/01/1994 Tp.Hồ Chí Minh 4.0 4.0 5.0 3.0 4.00 Hỏng

34 0034 Hoàng Thế Lực 17/10/1986 Nam Định 5.0 4.0 5.0 3.0 4.25 Hỏng

35 0035 Võ Thị Thảo Ly 01/06/1996 Đắk Lắk 4.0 6.0 5.0 4.0 4.75 Hỏng

36 0036 Lê Thị Ly 29/01/1993 Kiên Giang 5.0 5.0 5.0 6.0 5.25 Đậu Trung bình

37 0037 Nguyễn Thị Ngọc Mai 14/04/1996 Hà Nội 8.0 6.0 5.0 6.0 6.25 Đậu Trung bình

38 0038 Hoàng Xuân Bạch Tiểu My 04/09/1993 Bà Rịa-Vũng Tàu 7.0 5.0 5.0 6.0 5.75 Đậu Trung bình

39 0039 Nguyễn Thị Thúy Nga 17/04/1994 Tp.Hồ Chí Minh 0.0 5.0 5.0 7.0 4.25 Hỏng

40 0040 Đào Kim Ngân 14/02/1993 Kiên Giang 6.0 5.0 5.0 7.0 5.75 Đậu Trung bình

1 0041 Nguyễn Thị Ngọc 03/05/1996 Vĩnh Phúc 8.0 6.5 6.5 7.0 7.00 Đậu Khá

2 0042 Nguyễn Thị Ngọc 23/02/1993 Đắk Lắk 0.0 6.0 6.0 7.0 4.75 Hỏng

3 0043 Nguyễn Châu Thùy Nhiên 16/05/1994 Ninh Thuận 7.0 6.5 4.0 6.0 5.88 Đậu Trung bình

4 0044 Nguyễn Thị Lê Phương 18/02/1995 Gia Lai 7.0 9.5 5.5 5.0 6.75 Đậu Trung bình

5 0045 Nguyễn Thị Chúc Phương 09/10/1994 Bình Thuận 9.0 9.5 5.0 3.0 6.63 Đậu Trung bình

6 0046 Trương Ngọc Quang 10/12/1995 Bình Dương 6.0 6.5 4.0 3.0 4.88 Hỏng

7 0047 Nguyễn Thị Hồng Quế 15/07/1991 Tiền Giang 7.0 6.0 4.5 3.0 5.13 Đậu Trung bình
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8 0048 Nguyễn Thị Sim 29/08/1995 Hải Dương 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Hỏng

9 0049 Lê Ngọc Sơn 14/02/1993 Đồng Tháp 0.0 2.5 3.5 5.0 2.75 Hỏng

10 0050 Trần Văn Thạch 08/11/1994 Vĩnh Phúc 5.0 8.0 5.5 4.0 5.63 Đậu Trung bình

11 0051 Trần Phương Thảo 07/01/1994 Nam Định 6.0 4.0 5.0 3.0 4.50 Hỏng

12 0052 Lương Quốc Thâu 18/12/1992 Cần Thơ 7.0 10.0 3.5 7.0 6.88 Đậu Trung bình

13 0053 Trần Thị Thương 08/11/1995 Quảng Ngãi 7.0 8.0 5.5 7.0 6.88 Đậu Trung bình

14 0054 Nguyễn Thị Thúy 14/01/1995 Hà Nội 7.0 6.0 6.5 7.0 6.63 Đậu Trung bình

15 0055 Nguyễn Hữu Tiến 08/09/1994 Bà Rịa-Vũng Tàu 6.0 4.5 4.5 7.0 5.50 Đậu Trung bình

16 0056 Nguyễn Thị Thanh Trà 05/10/1995 Bình Định 8.0 6.0 4.5 6.5 6.25 Đậu Trung bình

17 0057 Hồ Thị Ngọc Trâm 19/02/1992 Đắk Lắk 7.0 8.0 4.0 7.0 6.50 Đậu Trung bình

18 0058 Nguyễn Kiều PhươngTrân 17/04/1996 Cần Thơ 9.0 3.0 4.0 3.0 4.75 Hỏng

19 0059 Trần Thị Trang 17/02/1989 Đồng Nai 9.0 6.0 4.5 3.0 5.63 Đậu Trung bình

20 0060 Lê Hữu Trí 29/09/1996 Long An 8.0 5.5 4.0 3.0 5.13 Đậu Trung bình

21 0061 Lữ Thị Yến Trinh 13/10/1989 Bến Tre 7.0 6.5 4.0 3.0 5.13 Đậu Trung bình

22 0062 Dương Thị Minh Trúc 26/05/1995 Đồng Nai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Hỏng

23 0063 Nguyễn Lê Thanh Tú 22/11/1995 Tp.Hồ Chí Minh 6.0 5.5 5.0 7.0 5.88 Đậu Trung bình

24 0064 Đào Viết Tuấn 25/08/1990 Hải Phòng 6.0 9.0 5.0 7.0 6.75 Đậu Trung bình

25 0065 Nguyễn Thị Kiểu Vi 08/06/1995 Bình Định 8.0 5.0 4.5 4.0 5.38 Đậu Trung bình

26 0066 Nguyễn Nhất Việt 20/07/1984 Tp.Hồ Chí Minh 9.0 6.0 4.0 3.0 5.50 Đậu Trung bình

27 0067 Nguyễn Bra Xil 17/02/1994 Cà Mau 7.0 5.5 3.5 6.0 5.50 Đậu Trung bình

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2015


